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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:                Hà Nam, ngày          tháng         năm  
 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  

do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/7/2021 đến ngày 15/9/2021 

    

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch 

vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam Thông báo danh sách Giấy phép kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu ô tô do sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/7/2021 

đến ngày 15/9/2021 còn hiệu lực sử dụng (có danh sách chi tiết kèm theo)./. 
 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Công an các tỉnh, thành phố; 

- Thanh tra sở; 

- Trang TTĐT Sở;       

- Lưu: VT,QLVT&PTNL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Khổng Bình Nguyên 
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DANH SÁCH 

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Phù hiệu xe ô tô do Sở Giao 

thông vận tải Hà Nam cấp từ ngày 16/7/2021 đến ngày 15/9/2021 
 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGTVT ngày      /10/2021 

của Sở Giao thông vậnt tải Hà Nam) 
 

I. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 
 

STT 
Số 

GPKD 

Cấp 

lần 
Tên đơn vị 

Ngày có 

hiệu lực 

Loại hình 

kinh doanh 

vận tải 

1 2219 1 LÊ VĂN ĐẠI 08/09/2021 Hàng hóa 

2 2220 1 PHẠM ĐỨC CHIẾN 1972 08/09/2021 Hàng hóa 

3 2217 1 LẠI XUÂN NAM 1990 06/09/2021 Hàng hóa 

4 2218 1 
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTIC TÂN Á 

ĐẠI THÀNH 
06/09/2021 Hàng hóa 

5 2215 1 CÔNG TY TNHH MINH HIỀN 24/08/2021 Hàng hóa 

6 2214 1 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 1981 23/08/2021 
- Hàng hóa 

- Hợp đồng 

7 2210 2 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 

LẮP TRƯỜNG SƠN 
13/08/2021 Hàng hóa 

8 2211 1 TRẦN THỊ THẮM 1977 13/08/2021 Hàng hóa 

9 2212 1 
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ GIỚI 

THIỆU SẢN PHẨM GIA HUY 
13/08/2021 

- Hàng hóa 

- Công-ten-nơ 

10 2213 1 LÊ ĐỨC TƯ 13/08/2021 Hàng hóa 

11 2208 3 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI 

LINH HÀ NAM 
10/08/2021 

 - Taxi 

 - Hàng hóa 

 - Hợp đồng 

- Công-ten-nơ 

12 2209 7 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SAO MAI 10/08/2021 
  - Taxi 

  - Hàng hóa 

13 2206 1 ĐỖ THỊ LIÊN 06/08/2021 
- Hàng hóa 

- Hợp đồng 

14 2207 1 NGUYỄN VĂN LỘC 1989 06/08/2021 - Hàng hóa 

15 2205 1 NGUYỄN TRUNG THÀNH 1979 02/08/2021 - Hàng hóa 

16 2203 1 PHẠM THỊ THANH HƯỜNG 28/07/2021 - Hàng hóa 

17 2202 1 LÊ VĂN TÂM 1996 22/07/2021 - Hàng hóa 
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http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24004&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F07%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F09%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=75
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24004&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F07%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F09%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=75
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24004&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F07%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F09%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=75
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24004&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F07%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F09%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=75
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24004&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F07%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F09%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=75
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24004&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F07%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F09%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=75
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18 2200 2 ĐỖ THỊ THẢO 19/07/2021 - Hàng hóa 

19 2201 1 NGUYỄN HỮU TẦN 19/07/2021 Hàng hóa 

20 2199 2 
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

NGỌC QUỲNH 
16/07/2021 

- Hàng hóa 

- Công-ten-nơ 

21 2216 2 LƯU VĂN CHÍN 06/09/2021 Hợp đồng 

22 2204 2 NGUYỄN HUY TUẤN 02/08/2021 Hợp đồng 

 

II. Phù hiệu xe ô tô: 
 

STT Số Phù hiệu 
Biển kiểm 

soát 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Loại phù hiệu 

(màu) 

Ghi 

chú 

I Phù hiệu xe công - ten - nơ 

1 3521009780 90C06821 09/08/2021 09/08/2028   

2 3521009781 90C06115 09/08/2021 09/08/2028   

3 3521009782 90H00538 09/08/2021 09/08/2028   

4 3521009753 90C02069 22/07/2021 22/07/2028   

5 3521009754 90C03276 22/07/2021 22/07/2028   

II Phù hiệu xe đầu kéo 

1 3521009795 90C02166 24/08/2021 24/08/2028   

2 3521009796 90C05023 24/08/2021 24/08/2028   

3 3521009789 90H00516 17/08/2021 11/10/2023   

4 3521009786 90H00706 16/08/2021 16/08/2028   

5 3521009787 90H00111 16/08/2021 02/03/2023   

6 3521009788 90C09977 16/08/2021 02/03/2023   

7 3521009777 90H00710 05/08/2021 02/08/2025   

III Phù hiệu xe hợp đồng 

1 3521009810 90B00642 10/09/2021 10/09/2026 Đỏ  

IV Phù hiệu xe tải 

1 3521009807 90H00509 10/09/2021 10/09/2026   

2 3521009808 90H00517 10/09/2021 10/09/2026   

3 3521009809 90H00575 10/09/2021 10/09/2026   

4 3521009811 90C09955 10/09/2021 10/09/2026   

5 3521009812 90H00888 10/09/2021 10/09/2026   

6 3521009813 90H00874 10/09/2021 10/09/2026   

7 3521009806 90H00869 07/09/2021 25/01/2023   

8 3521009805 90H00736 06/09/2021 06/09/2025   

http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24004&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F07%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F09%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=75
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24004&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F07%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F09%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=75
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24004&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F07%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F09%2F2021&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=75
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STT Số Phù hiệu 
Biển kiểm 

soát 
Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 

Loại phù hiệu 

(màu) 

Ghi 

chú 

9 3521009803 90H00666 26/08/2021 26/08/2028   

10 3521009801 90H00518 24/08/2021 24/08/2028   

11 3521009790 90C06387 24/08/2021 24/08/2028   

12 3521009791 90C08415 24/08/2021 24/08/2028   

13 3521009792 90C01623 24/08/2021 24/08/2028   

14 3521009793 90C06423 24/08/2021 24/08/2028   

15 3521009794 90C06660 24/08/2021 24/08/2028   

16 3521009799 90H00702 24/08/2021 15/06/2025   

17 3521009800 90C10848 24/08/2021 24/08/2028   

18 3521009785 90H00483 16/08/2021 14/02/2024   

19 3521009784 90H00557 11/08/2021 16/07/2026   

20 3521009778 90B00109 06/08/2021 31/12/2027   

21 3521009779 90C02410 06/08/2021 06/08/2028   

22 3521009776 90H00742 05/08/2021 27/08/2026   

23 3521009767 90H00550 03/08/2021 03/08/2028   

24 3521009768 90C09231 03/08/2021 03/08/2028   

25 3521009769 90H00204 03/08/2021 03/08/2028   

26 3521009770 90H00595 03/08/2021 18/01/2023   

27 3521009771 90H00547 03/08/2021 18/01/2023   

28 3521009765 90H00785 02/08/2021 31/05/2023   

29 3521009766 90H00789 02/08/2021 04/04/2023   

30 3521009763 90c06279 30/07/2021 05/12/2025   

31 3521009764 90C06130 30/07/2021 05/12/2025   

32 3521009760 90C06249 29/07/2021 29/07/2028   

33 3521009757 90c09749 28/07/2021 28/07/2028   

34 3521009758 90H00717 28/07/2021 28/07/2028   

35 3521009759 90H00522 28/07/2021 28/07/2028   

36 3521009756 90h00722 23/07/2021 23/07/2028   

37 3521009752 90H00720 22/07/2021 28/11/2025   

38 3521009750 90H00780 20/07/2021 14/03/2024   

39 3521009749 90C03920 16/07/2021 11/04/2023   

VI Phù hiệu xe taxi 

1 3521009755 90E00050 22/07/2021 21/07/2024   
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